
Sáng Chiều
1 10520436 Huỳnh Dương Quy HTTT2010 x x
2 10520452 Trần Minh Trí CTTT2011 x x
3 10520529 Đặng Thanh Dũng KHMT2010 x x
4 10520548 Hồ Văn Điền KHMT2010 x
5 11520002 Trần Văn An MMTT2011 x x
6 11520005 Đinh Thành An MMTT2011 x x
7 11520010 Vy Văn Anh MMTT2011 x x
8 11520013 Nguyễn Tuấn Anh KTMT2011 x x
9 11520015 Mai Hùng ánh KTMT2011 x x
10 11520018 Bùi Ngọc Bảo CTTT2011 x x
11 11520020 Trần Quốc Bảo HTTT2011 x x
12 11520021 Phạm Thị Ngọc Bích KTPM2011 x x
13 11520022 Đỗ Thị Ngọc Bích HTTT2011 x x
14 11520028 Trần Hoàng Cảnh KTPM2011 x x
15 11520030 Nguyễn Khắc Chân MMTT2011 x x
16 11520034 Trần Phương Chung KTMT2011 x x
17 11520035 Lê Văn Cự MMTT2011 x
18 11520036 Võ Duy Cương KTPM2011 x x
19 11520039 Trần Tiến Đại KTPM2011 x x
20 11520042 Vũ Viết Đăng MMTT2011 x x
21 11520043 Võ Phương Danh HTTT2011 x x
22 11520047 Lê Văn Đức Đạo MMTT2011 x x
23 11520050 Trương Xuân Đạt MMTT2011 x
24 11520054 Nguyễn Đức Đạt HTTT2011 x x
25 11520055 Ngô Hiển Đạt MMTT2011 x x
26 11520056 Vũ Bá Tất Đạt KTMT2011 x x
27 11520060 Nguyễn Xuân Điệp KTPM2011 x x
28 11520063 Trần Tiến Định MMTT2011 x x
29 11520064 Lưu Ngọc Đỏ KTPM2011 x x
30 11520065 Mã Thị Đông KHTN2011 x x
31 11520066 Đào Đức Đồng MMTT2011 x x
32 11520069 Đào Đông Đức CTTT2011 x x
33 11520071 Nguyễn Trung Đức MMTT2011 x x
34 11520074 Bùi Hoàng Ngọc Dũng KTPM2011 x x
35 11520084 Võ Văn Duy MMTT2011 x x
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36 11520085 Lê Khánh Duy KTPM2011 x x
37 11520086 Nguyễn Thành Duyệt KTPM2011 x x
38 11520088 Nguyễn Ngọc Gia KTMT2011 x x
39 11520092 Hồ Trần Sĩ Hà HTTT2011 x x
40 11520095 Lê Trịnh Thế Hải KTPM2011 x x
41 11520099 Trần Diệu Nhất Hạnh KTPM2011 x x
42 11520100 Nguyễn Lê Hậu KHMT2011 x x
43 11520103 Trần Phúc Hiền KTPM2011 x x
44 11520104 Nguyễn Quang Hiển KTPM2011 x x
45 11520105 Trần Quang Hiệp KTPM2011 x x
46 11520108 Nguyễn Trung Hiếu HTTT2011 x x
47 11520110 Phan Trung Hiếu KHMT2011 x x
48 11520111 Lê Thành Hiếu HTTT2011 x x
49 11520113 Nguyễn Văn Hóa MMTT2011 x x
50 11520114 Nguyễn Thanh Hòa MMTT2011 x x
51 11520117 Trương Lê Hoàng CTTT2011 x x
52 11520119 Trần Ngọc Hoàng KHMT2011 x x
53 11520121 Trương Thành Hoàng MMTT2011 x x
54 11520123 Phạm Viết Hoàng KTMT2011 x x
55 11520124 Vũ Viết Hoàng KTPM2011 x x
56 11520125 Nguyễn Huy Hoàng MMTT2011 x x
57 11520128 Nguyễn Quang Học MMTT2011 x x
58 11520133 Hà Văn Hùng MMTT2011 x x
59 11520134 Nguyễn Văn Hùng KTPM2011 x x
60 11520136 Trương Trọng Hùng MMTT2011 x x
61 11520137 Phạm Duy Hưng HTTT2011 x x
62 11520142 Nguyễn Lương Trường Huy CTTT2011 x x
63 11520144 Nguyễn Văn Quốc Huy MMTT2011 x x
64 11520150 Nguyễn Vũ Huy KTPM2011 x x
65 11520157 Trần Quang Huy MMTT2011 x x
66 11520158 Huỳnh Thanh Huy KTPM2011 x x
67 11520160 Châu Trọng Kha HTTT2011 x x
68 11520161 Bùi Lê Kha KHMT2011 x x
69 11520168 Cao Minh Khánh KTPM2011 x x
70 11520181 Trần Đăng Khoa MMTT2011 x x
71 11520183 Phan Trường Khởi MMTT2011 x x
72 11520184 Nguyễn Duy Khương CTTT2011 x x
73 11520185 Nguyễn Trung Đăng Khương HTTT2011 x x
74 11520187 Phạm Trung Kiên KHMT2011 x x
75 11520189 Nguyễn Quốc Kiện MMTT2011 x x
76 11520192 Võ Thị Thuý Kiều KHMT2011 x x
77 11520194 Nguyễn Thế Lai KTMT2011 x x
78 11520196 Vương Đức Lâm KHMT2011 x x
79 11520200 Nguyễn Ngọc Lâm KTMT2011 x x
80 11520201 Trương Hoàng Lân KHMT2011 x x



81 11520205 Đỗ Viết Liêm KHMT2011 x x
82 11520220 Bùi Ngọc Long KTPM2011 x x
83 11520222 Trần Bảo Long CTTT2011 x x
84 11520231 Hoàng Đức Minh MMTT2011 x x
85 11520232 Đặng Liên Minh HTTT2011 x x
86 11520237 Trần Thanh Nam MMTT2011 x x
87 11520256 Nguyễn Đình Nguyên HTTT2011 x x
88 11520263 Nguyễn Trường Nhân HTTT2011 x x
89 11520264 Nguyễn Trọng Nhân KTPM2011 x x
90 11520266 Đoàn Trọng Nhân MMTT2011 x x
91 11520267 Lý Trọng Nhân MMTT2011 x x
92 11520270 Lê Yến Nhi HTTT2011 x x
93 11520274 Nguyễn Đình Phát HTTT2011 x x
94 11520279 Phạm Minh Phát MMTT2011 x x
95 11520284 Dương Tuấn Phong MMTT2011 x x
96 11520285 Đỗ Thanh Phong KHMT2011 x x
97 11520286 Phạm Vũ Thanh Phong KTPM2011 x x
98 11520288 Lê Sanh Phúc CTTT2011 x x
99 11520292 Phạm Đức Phùng KHMT2011 x x
100 11520296 Thái Đức Phương MMTT2011 x x
101 11520308 Phan Quốc Quang MMTT2011 x x
102 11520309 Nguyễn Duy Quang MMTT2011 x x
103 11520314 Nguyễn Phú Quý MMTT2011 x x
104 11520317 Nguyễn Nam Quý KTPM2011 x x
105 11520324 Nguyễn Văn Quyền MMTT2011 x x
106 11520329 Ngô Thị Hồng Sen KHMT2011 x x
107 11520330 Nguyễn Phú Sĩ MMTT2011 x x
108 11520332 Trịnh Phó Sơn KHMT2011 x x
109 11520335 Nguyễn Thành Tài KTPM2011 x x
110 11520342 Đinh Thành Tài HTTT2011 x x
111 11520343 Nguyễn Thành Tâm KTPM2011 x x
112 11520344 Thái Thanh Tâm MMTT2011 x x
113 11520352 Vi Minh Tấn KTPM2011 x x
114 11520354 Vy Kim Tăng MMTT2011 x x
115 11520356 Lê ngọc Thạch MMTT2011 x x
116 11520359 Võ Trần Thái KTPM2011 x x
117 11520360 Trần Quốc Thái KTPM2011 x x
118 11520365 Huỳnh Lưu Đại Thắng KTPM2011 x x
119 11520368 Dương Phước Thành HTTT2011 x x
120 11520371 Hồ Hoàng Thành KHMT2011 x x
121 11520373 Nguyễn Phước Thành KHMT2011 x x
122 11520376 Võ Trường Thi KHMT2011 x x
123 11520377 Lê Trọng Thiên KTPM2011 x x
124 11520389 Lê Xuân Thịnh KHMT2011 x x
125 11520392 Trương ứng Thọ MMTT2011 x x



126 11520396 Vũ Văn Thuận KTPM2011 x x
127 11520398 Phan Công Thức MMTT2011 x x
128 11520399 vũ Phú Thức CTTT2011 x x
129 11520401 Lê Văn Thuỷ HTTT2011 x x
130 11520407 Nguyễn Minh Tiến KHMT2011 x
131 11520410 Hồ Nhật Tiến HTTT2011 x x
132 11520412 Lâm Trí Tín HTTT2011 x x
133 11520414 Nguyễn Thị Tình KTPM2011 x x
134 11520418 Nguyễn Đức Toàn HTTT2011 x x
135 11520419 Nguyễn Trọng Toàn HTTT2011 x x
136 11520427 Trần Hạnh Trang KHMT2011 x x
137 11520430 Phan Minh Trí MMTT2011 x x
138 11520432 Nguyễn Khánh Trình MMTT2011 x x
139 11520433 Nguyễn Văn Trọng KTPM2011 x x
140 11520434 Lê Thành Trọng HTTT2011 x x
141 11520435 Nguyễn Trần Hoàng Thiên Trúc HTTT2011 x x
142 11520436 Nguyễn Công Trung MMTT2011 x
143 11520440 Lê Lương Trường HTTT2011 x x
144 11520444 Chế Minh Tú KTPM2011 x x
145 11520455 Võ Trương Anh Tuấn KTMT2011 x x
146 11520456 Lê Trọng Tuấn KTPM2011 x x
147 11520457 Lê Tuấn KHMT2011 x x
148 11520459 Đào Thanh Tuấn HTTT2011 x x
149 11520460 Trần Quốc Tuấn KTMT2011 x x
150 11520462 Phạm Tăng Tùng CTTT2011 x x
151 11520469 Trần Trung Tuyến KTPM2011 x x
152 11520470 Nguyễn Anh Tuyễn HTTT2011 x x
153 11520473 Nguyễn Văn Uy KTPM2011 x x
154 11520482 Nguyễn Diệp Ngọc Vinh KTPM2011 x x
155 11520490 Nguyễn Văn Vũ MMTT2011 x
156 11520491 Lương Triều Vũ KTPM2011 x x
157 11520496 Huỳnh Văn Hoa Xuân KTPM2011 x x
158 11520502 Trần Trường An KHMT2011 x x
159 11520504 Đặng Phước An KTMT2011 x x
160 11520507 Nguyễn Thị Quỳnh Anh HTTT2011 x x
161 11520508 Lê Văn Anh HTTT2011 x x
162 11520512 Lê Thị Ngọc Ánh HTTT2011 x x
163 11520517 Nguyễn Công Chánh KHMT2011 x
164 11520521 Phạm Văn Cường HTTT2011 x x
165 11520522 Võ Hùng Cường KHMT2011 x x
166 11520530 Đặng Quốc Đạt HTTT2011 x x
167 11520534 Đặng Đình Đức MMTT2011 x x
168 11520535 Nguyễn Hoàng Dũng MMTT2011 x x
169 11520542 Nguyễn Quang Hải MMTT2011 x
170 11520545 Phùng Quốc Hải HTTT2011 x x



171 11520547 Phạm Đình Hải CTTT2011 x x
172 11520554 Lê Văn Hiếu MMTT2011 x x
173 11520558 Lữ Thy Vỹ Hòa KHMT2011 x x
174 11520563 Lê Huy Hoàng KHMT2011 x x
175 11520564 Nguyễn Văn Hoàng CTTT2011 x x
176 11520569 Hoàng Khắc Hùng HTTT2011 x x
177 11520571 Dương Tấn Hùng HTTT2011 x x
178 11520572 Ngô Khắc Hùng KHMT2011 x x
179 11520574 Nhan Chấn Hưng MMTT2011 x x
180 11520576 Nguyễn Hoàng Huy MMTT2011 x x
181 11520580 Vũ Đình Khoa MMTT2011 x x
182 11520581 Lê Tấn Khoa MMTT2011 x x
183 11520587 Nguyễn Khánh Liền KHMT2011 x x
184 11520588 Nguyễn Trần Hoàng Linh KHMT2011 x x
185 11520589 Nguyễn Bá Hoàng Linh MMTT2011 x x
186 11520595 Nguyễn Hữu Long MMTT2011 x x
187 11520598 Đặng Quang Lực HTTT2011 x x
188 11520601 Đoàn Thành Nam KHMT2011 x x
189 11520605 Vũ Thị Ngọc MMTT2011 x x
190 11520606 Phạm Thùy Nhi KHMT2011 x x
191 11520608 Nguyễn Xuân Phong MMTT2011 x x
192 11520611 Lê Anh Phước KTPM2011 x x
193 11520612 Đặng Hữu Phước CTTT2011 x x
194 11520615 Trần Hoài Phương MMTT2011 x x
195 11520621 Nguyễn Vĩnh San MMTT2011 x x
196 11520623 Phạm Thanh Sang HTTT2011 x x
197 11520627 Nguyễn Hữu Tài KHMT2011 x x
198 11520629 Đặng Công Tâm HTTT2011 x x
199 11520637 Tăng Quốc Thanh HTTT2011 x x
200 11520640 Trương Mai Thảo KHMT2011 x x
201 11520642 Vũ Thị Bích Thảo HTTT2011 x x
202 11520646 Nguyễn Văn Thoại MMTT2011 x x
203 11520651 Lê Nguyễn Mai Thủy KTPM2011 x x
204 11520652 Nguyễn Trung Tiến MMTT2011 x x
205 11520655 Đặng Hữu Tín KHMT2011 x x
206 11520656 Nguyễn Hữu Tình KHMT2011 x x
207 11520657 Lương Như Toàn HTTT2011 x x
208 11520658 Phạm Thu Trang HTTT2011 x x
209 11520660 Trần Hồng Trang HTTT2011 x x
210 11520664 Chung Nhất Trí KHMT2011 x x
211 11520666 Hồ Hồng Trọng HTTT2011 x x
212 11520670 Trần Phạm Song Trường MMTT2011 x x
213 11520673 Lâm Thị Mỹ Tú CTTT2011 x x
214 11520675 Nguyễn Văn Tuấn KHMT2011 x x
215 11520678 Nguyễn Anh Tuấn HTTT2011 x x



216 11520690 Hồ Văn Vinh MMTT2011 x x
217 11520695 Lê Nguyễn Quang Vũ MMTT2011 x x
218 11520698 Nguyễn Văn Vương HTTT2011 x x
219 11520702 Nguyễn Phú Cường MMTT2011 x x
220 11520704 Lưu Văn Lành CTTT2011 x x
221 11520706 Nguyễn Sỹ Mạnh KTPM2011 x x
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